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TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT 

VÀ VSMT NÔNG THÔN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:        /TB-HĐTD Thanh Hoá, ngày      tháng 4 năm 2022 

  

THÔNG BÁO 

Kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021  

của Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa 
 

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTN ngày 08/4/2022 của Giám đốc Trung 

tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Thanh Hóa về việc công nhận kết quả xét 

tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông 

báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia phỏng vấn (vòng 2): 54 

thí sinh. 

2. Số thí sinh tham gia phỏng vấn vòng 2: 46 thí sinh. 

3. Số thí sinh không tham gia phỏng vấn vòng 2: 08 thí sinh. 

4. Số thí sinh đạt yêu cầu vòng 2 (Có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở 

lên): 45 thí sinh. 

5. Số thí sinh không đạt vòng 2 (Bao gồm cả thí sinh không tham gia phỏng 

vấn): 09 người. 

6. Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 44 người. 

(Có kết quả và dự kiến thí sinh trúng tuyển kèm theo) 

 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021, thông báo để các cơ quan, đơn vị 

liên quan và các thí sinh tham dự được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (để b/cáo); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/cáo); 

- Giám đốc, Phó Giám đốc TT (để b/cáo); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐTD; 

- Các thành viên HĐTD; 

- Ban giám sát kỳ xét tuyển;  

- Cổng thông tin điện tử  Sở NN&PTNT (đăng tải); 

- Cổng thông tin điện tử  Trung tâm (đăng tải); 

- Niêm yết tại Trụ sở Trung tâm (đưa tin); 

- Lưu: HĐTD. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

Đỗ Doãn Thành 

 



 

2 

TRUNG TÂM NƯỚC SINH HOẠT 

VÀ VSMT NÔNG THÔN 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG  

VIÊN CHỨC NĂM 2021 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÒNG 2, KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 
 

(Kèm theo Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 08/4/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021) 

STT 

theo vị 

trí việc 

làm 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính  

Dân 

tộc 
Hộ khẩu thường trú 

Trình độ, ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 2 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Dự 

kiến 

trúng 

tuyển 
Trình độ  

Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

I. Vị trí việc làm Kế hoạch kỹ thuật: 07 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 07       

1 1 
Lê Phạm Thùy 

Dương 
17/12/1998 Nữ Kinh 

SN 26, đường Thành Thái, 

phường Hàm Rồng, TP. 

Thanh Hoá 

Đại học 
Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên 
 61,7 61,7 

Trúng 

tuyển 

2 2 Lê Hùng Đăng 18/12/1988 Nam Kinh 

SN 01/01 Lê Hữu Lập, 

phường Bắc Sơn, TP. Sầm 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đại học 
Thủy văn - môi 

trường 
 77,5 77,5 

Trúng 

tuyển 

3 3 Nguyễn Thị Giang 26/03/1989 Nữ Kinh 

Phố Tân Tự, phường Đông 

Tân, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đại học Kỹ thuật công trình  75,6 75,6 
Trúng 

tuyển 

4 4 Nguyễn Mạnh Hà 12/02/1990 Nam Kinh 

Thôn Đông Hải, xã Đa Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đại học 
Khoa học môi 

trường 
 71,0 71,0 

Trúng 

tuyển 

5 5 
Nguyễn Thị 

Thương 
20/01/1985 Nữ Kinh 

Số 04/01/85 đường Nguyễn 

Hữu Cảnh, phường Quảng 

Thịnh, TP Thanh Hoá 

Đại học Kế toán  73,3 73,3 
Trúng 

tuyển 

6 6 Phạm Quốc Vệ 04/10/1993 Nam Kinh 
Thị trấn Bút Sơn, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học Quản trị kinh doanh  61,9 61,9 

Trúng 

tuyển 
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trí việc 
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Dự 
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7 7 Lê Chí Vinh 16/10/1992 Nam Kinh 

Số 67 Trần Bảo, phường An 

Hưng, TP.Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học 
Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
 74,0 74,0 

Trúng 

tuyển 

II. Vị trí việc làm Quản lý công trình, dự án: 07 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 07      

1 8 Lê Quốc Anh 30/12/1975 Nam Kinh 
SN 09/230 Lê Lai, phường 

Đông Sơn, TP Thanh Hoá 
Đại học Công trình thủy lợi  70,5 70,5 

Trúng 

tuyển 

 

2 
9 Lường Hữu Hùng 29/9/1992 Nam Kinh 

Số 02/5 Lê Văn Hưu, 

phường Tân Sơn, TP Thanh 

Hóa 

Đại học 
Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
 72,5 72,5 

Trúng 

tuyển 

3 10 Nguyễn Văn Nam 01/10/1988 Nam Kinh 
Thôn 4, xã Thiệu Vân, 

TP.Thanh Hóa 
Đại học Kỹ thuật công trình  74,5 74,5 

Trúng 

tuyển 

4 11 
Tào Thị Hoàng 

Nga 
25/11/1988 Nữ Kinh 

Xã Hoàng Quỳ, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học 

Kỹ thuật tài nguyên 

nước 
 79,0 79,0 

Trúng 

tuyển 

5 12 Trần Thị Phương 12/6/1993 Nữ Kinh 
Thôn 2, xã Nga Văn, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học 

Kỹ thuật tài nguyên 

nước 
 Vắng thi  

6 13 Lưu Văn Phước 20/01/1981 Nam Kinh 

Thôn Thanh Oai, xã Đông 

Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học Cấp thoát nước  76,0 76,0 
Trúng 

tuyển 

7 14 Lê Huy Sáu 04/4/1986 Nam Kinh 

Khu phố Hàm Hạ, TT. 

Rừng Thông, huyện Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Đại học Công trình Thủy lợi  82,5 82,5 
Trúng 

tuyển 

8 15 Lê Thị Thảo 02/4/1997 Nữ Kinh 
Xã Hoằng Lưu, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học Quản lý đất đai  59,0 59,0 

Trúng 

tuyển 

III. Vị trí việc làm Quản lý kỹ thuật dịch vụ cấp nước: 06 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 05     
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III.1. Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): 03 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 03       

1 16 Lê Như Dương 20/06/1988 Nam Kinh 
Thôn 3 xã Đông Minh, 

Đông Sơn, Thanh Hóa 
Đại học 

Xây dựng dân dụng 

và công nghiệp 
 70,7 70,7 

Trúng 

tuyển 

2 17 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Mai 
07/06/1991 Nữ Kinh 

Khu 8, phường Đông Sơn, 

thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hoá 

Đại học 
Kỹ thuật tài nguyên 

nước 
 63,5 63,5 

Trúng 

tuyển 

3 18 
Nguyễn Xuân 

Thủy 
30/6/1974 Nam Kinh 

SN 12/01 Đặng Tiến Đông, 

phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá 

Đại học Công trình Thủy lợi 2,5 81,2 83,7 
Trúng 

tuyển 

4 19 
Phạm Xuân 

Trường 
13/01/1986 Nam Kinh 

SN 652 Quang Trung, 

phường Đông Vệ, TP 

Thanh Hoá 

Đại học 
Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
 Vắng thi  

III.2. Chuyên viên (01.003): 03 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 02       

5 20 Lê Thị Thúy Hiền  26/12/1988 Nữ Kinh 

98 Trịnh Ngọc Điệt, 

phường An Hưng, 

TP.Thanh Hóa 

Đại học Kế toán  69,0 69,0 
Trúng 

tuyển 

6 21 Hoàng Thị Nguyệt 20/09/1994 Nữ Kinh 

Số 183 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hoá 

Đại học Kế toán  82,0 82,0 
Trúng 

tuyển 

7 22 
Lê Thị Thu 

Phương 
02/11/1996 Nữ Kinh 

01 Nhà Bảng, phường Ba 

Đình, thành phố Thanh Hóa 
Đại học Kế toán  Vắng thi  

IV. Vị trí việc làm Phân tích chất lượng nước: 05 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 03     

1 23 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
11/04/1986 Nữ Kinh 

Số 21/18 Cao Điển, phường 

Tân Sơn, TP.Thanh Hóa 
Đại học 

Công nghệ kỹ thuật 

hóa học 
 71,5 71,5 

Trúng 

tuyển 

2 24 Phạm Thị Nhung 19/09/1990 Nữ Kinh 

Thôn Thị Tứ, Xã Đồng 

Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học Kỹ thuật môi trường  83,3 83,3 
Trúng 

tuyển 
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theo vị 
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Dự 
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Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

3 25 Hoàng Thái Sơn 29/10/1996 Nam Kinh 

SN 41 Đào Duy Anh,  

phường Đông Thọ, TP 

Thanh Hóa 

Đại học Kỹ thuật môi trường  56,2 56,2 
Trúng 

tuyển 

V. Vị trí việc làm Kiểm định đồng hồ: 03 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 02       

1 26 
Nguyễn Thành 

Chung 
08/11/1996 Nam Kinh 

SN 03/113 phường Quảng 

Hưng, TP.Thanh Hóa 
Đại học 

Công nghệ kỹ thuật 

môi trường 
 67,6 67,6 

Trúng 

tuyển 

2 27 Nguyễn Văn Chiến 28/03/1991 Nam Kinh 
Xã Minh Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học 

Kỹ thuật thủy điện và 

năng lượng tái tạo 
 Vắng thi  

3 28 Lê Thế Dũng 07/06/1993 Nam Kinh 
Thị trấn Thiệu Hóa, huyện 

Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học Hệ thống điện  69,3 69,3 

Trúng 

tuyển 

4 29 Mai Đại Thơm 11/11/1988 Nam Kinh 

SN 09/365 Hàm Nghi, 

phường Đông HươngThành 

phố Thanh Hóa 

Đại học Công trình thủy điện  44,5 44,5  

VI. Vị trí việc làm Quản lý chi nhánh cấp nước: 19 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 13     

VI.1. Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): 05 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 03       

1 30 Tào Văn Cảnh 15/09/1990 Nam Kinh 
Phố Thành Khang, phường 

Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa 
Đại học 

Kỹ thuật công trình 

xây dựng 
 73,0 73,0 

Trúng 

tuyển 

2 31 Nguyễn Hữu Long 22/8/1991 Nam Kinh 

Thôn 3, xã Tân Châu, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học 
Kỹ thuật xây dựng 

công trình 
 59,0 59,0 

Trúng 

tuyển 

3 32 Lê Văn Tuân 09/08/1983 Nam Kinh 

Tiểu khu A,thị trấn Thiệu 

Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học Kỹ thuật xây dựng  68,0 68,0 
Trúng 

tuyển 

VI.2. Kỹ sư hạng III (V.05.02.07): 02 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 02       
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Dự 
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Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

4 33 Mai Văn Hiều 05/02/1989 Nam Kinh 
Xã Liên Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
Đại học 

Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử 
 71,0 71,0 

Trúng 

tuyển 

5 34 Mai Trọng Toán 09/10/1987 Nam Kinh 

Thôn Yên Ninh, xã Nga 

Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học 
Công Nghệ Tự 

Động 
 67,5 67,5 

Trúng 

tuyển 

VI.3. Chuyên viên (01.003): 05 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 02       

6 35 Phạm Thị Hà 10/06/1984 Nữ Kinh 

Thôn Đồng Minh, xã Vĩnh 

Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Đại học Kế toán  65,0 65,0 
Trúng 

tuyển 

7 36 Đỗ Duy Lợi 15/06/1982 Nam Kinh 

Xã Thăng Bình, huyện 

Nông Cống, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đại học Quản trị văn phòng  66,0 66,0 
Trúng 

tuyển 

VI.4. Nhân viên (01.005): : 07 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 06       

8 37 
Nguyễn Ngọc 

Hoàn 
08/04/1982 Nam Kinh 

Thôn 4 xã Thiệu Vận, 

huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trung cấp Công trình    60,0 60,0 
Trúng 

tuyển 

9 38 Lê Văn Hoạt 24/04/1987 Nam Kinh 
Thôn 3, xã Nga Văn, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
Trung cấp 

Xây dựng công trình 

giao thông 
 63,0 63,0 

Trúng 

tuyển 

10 39 Hoàng Văn Quảng 12/12/1974 Nam Kinh 
Xã Tiến Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
Trung cấp Kỹ thuật xây dựng  59,0 59,0 

Trúng 

tuyển 

11 40 Vũ Văn Tân 13/08/1988 Nam Kinh 
XãMinh Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
Cao đẳng 

Công nghệ chế tạo 

vỏ tàu thủy 
 61,0 61,0 

Trúng 

tuyển 

12 41 Lê Thị Trang 25/10/1987  Nữ Kinh 

Thôn Lạc Đô, xã Thiệu 

Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cao đẳng 
Thiết bị thí nghiệm 

trường học 
 64,0 64,0 

Trúng 

tuyển 

13 42 
Nguyễn Đăng 

Trường 
01/06/1982 Nam Kinh 

Thôn Pháp Ngữ, xã Vĩnh 

Hòa, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Cao đẳng Điện tử công nghiệp  69,0 69,0 
Trúng 

tuyển 
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STT 

theo vị 

trí việc 

làm 

Số 

báo 

danh 
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Ngày, 
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Dự 
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Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

VII. Vị trí việc làm Tổ chức hành chính, nhân sự: 02 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 02     

1 43 Bùi Thanh Hiền 28/10/1987 Nữ Kinh 

SN 28/2 Nguyễn Thiếp, 

phường Ngọc Trạo, TP. 

Thanh Hóa 

Đại học Kế toán  81,7 81,7 
Trúng 

tuyển 

2 44 Hoàng Anh Khải 20/4/1991 Nam Kinh 
Xã Minh Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Hành chính học  52,5 52,5  

3 45 Đặng Đình Khải 11/11/1997 Nam Kinh 
Thôn 5, xã Liên Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Luật  Vắng thi  

4 46 Nguyễn Bích Ngọc 31/7/1996 Nữ Kinh 

Lô E10, Khu II, Đô thị Bình 

Minh, phường Đông 

Hương, TP Thanh Hoá 

Đại học Luật kinh tế  67,1 67,1 
Trúng 

tuyển 

5 47 Lê Đăng Việt 06/10/1999 Nam Kinh 

LK 8 Khu đô thị Đông Sơn, 

phường An Hoạch, TP 

Thanh Hóa 

Đại học Kế toán  Vắng thi  

VIII. Vị trí việc làm Kế toán: 03 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 03       

1 48 Lê Thị Hoan 05/10/1990 Nữ Kinh 
Xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Kế toán  Vắng thi  

2 49 Cao Thị Huyền 13/3/1987 Nữ Kinh 

SN 06/229 Bà Triệu, 

phường Hàm Rồng, TP 

Thanh Hoá 

Đại học Kế toán  65,1 65,1 
Trúng 

tuyển 

3 50 Nguyễn Thị Huyền 27/12/1992 Nữ Kinh 

CH 206-A1 Chung cư Tân 

Thành, phường Đông Vệ, TP 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá 

Đại học Tài chính ngân hàng  61,0 61,0 
Trúng 

tuyển 

4 51 Lưu Thị Nhẫn 18/09/1989 Nữ Kinh 
Thôn 4, xã Nga Văn, huyện 

Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Kế toán  Vắng thi  

5 52 
Lê Thị Quỳnh 

Nhung 
11/11/1990 Nữ Kinh 

Xã Hoằng Đạo, huyện 

Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá 
Đại học Kế toán  83,2 83,2 

Trúng 

tuyển 
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STT 

theo vị 

trí việc 

làm 

Số 

báo 

danh 

Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính  

Dân 

tộc 
Hộ khẩu thường trú 

Trình độ, ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo Điểm 

ưu 

tiên 

Điểm 

phỏng 

vấn 

vòng 2 

Tổng 

điểm 

xét 

tuyển 

Dự 

kiến 

trúng 

tuyển 
Trình độ  

Ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo 

IX. Vị trí việc làm Văn thư, thủ quỹ: 01 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 01       

1 53 Lê Thị Anh 28/01/1985 Nữ Kinh 

Số 07 Hoàng Văn Thụ, 

phường Ngọc Trạo, TP 

Thanh hóa  

Trung cấp 
Hành chính - Văn 

thư 
 62,6 62,6 

Trúng 

tuyển 

X. Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu, dự kiến trúng tuyển 01       

1 54 Trần Thị Lê 29/10/1977 Nữ Kinh 

Số 08 ngõ 15 đường Phạm 

Văn Hinh, phường Điện 

Biên, TP Thanh Hóa 

Đại học Tin học  72,1 72,1 
Trúng 

tuyển 
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